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BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 
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THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

I.1 Tên dự án 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TUYẾN ĐƯỜNG QL50 (ĐIỂM ĐẦU: TUYẾN 

TRÁNH QL 50, ĐIỂM CUỐI: SÔNG CẦN ĐƯỚC) 

I.2 Chủ đầu tư công trình 

PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN LÂN 

 Địa chỉ: xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh 

I.3 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÀI TRÍ 

 Địa chỉ: Số 145 KDC 6 Tốt, ấp Đồng Tâm, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh 

I.4 Các thông tin chính về công trình  

 Địa điểm: Xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh; 

 Phạm vi dự án: Thuộc xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh; 

 Chiều dài tuyến: 900,00 m; 

 Đầu tuyến: Tuyến tránh QL50; 

 Cuối tuyến: Sông Cần Đước. 

I.5 Các văn bản pháp lý 

(1) Luật của Quốc Hội  

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có 

hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025; 

 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2025; 

 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Khóa XIV, kỳ 

họp thứ 10. 

(2) Nghị định của Chính phủ 

 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 

(3) Các văn bản của Bộ Xây dựng 

 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về ban hành định mức xây 

dựng; 

 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

 Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung 

một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

 Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng, về việc Sửa đổi, bổ sung 

một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

(4) Các văn bản Bộ tài chính 

 Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây 

dựng; 

 Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Quy-hoach-Luat-Dau-tu-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-Luat-Dau-thau-2024-623631.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-thau-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2025-so-90-2025-QH15-662379.aspx


Công trình: Xây Dựng Hệ Thống Thoát Nước Tuyến Đường QL50 (Điểm Đầu: Tuyến Tránh QL 50, Điểm Cuối: Sông Cần Đước) Bước thiết kế: Lập Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÀI TRÍ Trang 3 

 

 

(5) Các văn bản Bộ Giao thông vận tải 

 Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Qui định về 

quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

 Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 : 2024/BGTVT. 

I.6 Qui trình, qui phạm sử dụng  

I.6.1 Về khảo sát: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung; TCVN 9398:2012 

2 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản; TCVN 4419:1987 

3 Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát; 
TCCS 

31:2020/TCĐBVN 

4 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu. 
TCCS 

41:2022/TCĐBVN 

I.6.2 Về thiết kế: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÃ HIỆU 

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 06:2021/BXD 

2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; QCVN 07:2016/BXD 

3 Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô; TCVN 4054-05 

4 Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế; TCVN 10380-2014 

5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; 
QCVN: 

41/2024/BGTVT 

6 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
TCCS 38 : 

2022/TCĐBVN 

7 
Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong 

xây dựng công trình giao thông 

TCCS 39 : 

2022/TCĐBVN 

8 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 2737:2020 

9 
Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết 

kế; 
TCVN 7957-2023 

I.6.3 Về công tác nghiệm thu: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, 

thi công và nghiệm thu; 
TCVN 8859:2023 

2 
Phương pháp xác định CBR của nền đất và các lớp móng đường 

bằng vật liệu rời tại hiện trường; 
TCVN 8821:2011 

3 Nền đường đắp đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu; 
TCCS 

29:2020/TCĐBVN 

4 Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3,0m; TCVN 8864:2011 

5 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu; TCVN 9377-1:2012 

6 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu; 
TCVN 4252:2012 

7 Công tác đất. Qui phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 4447:2012 

8 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu; TCVN 9436:2012 

9 Tổ chức thi công; TCVN 4055:2012 

10 
Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công 

trên đường bộ đang khai thác; 

TCCS 

14:2016/TCĐBVN 

11 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor; TCVN 12790:2020 

12 Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai; TCVN 12791:2020 

13 
Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR 

trong phòng thí nghiệm; 
TCVN 12792:2020 

14 
Phân loại đất và hỗn hợp cấp phối đất cho mục đích xây dựng 

đường ô tô; 
AASHTO-M145 

15 Cầu và Cống - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 
TCCS 

05:2012/TCĐBVN 

I.6.4 Về vật liệu: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 7570: 2006 

2 Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 4506:2012 

3 
Ximăng Portland; 

Ximăng Portland hỗn hợp; 

TCVN 2682-2009 

TCVN 6260:2009 

4 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, 

thi công và nghiệm thu; 
TCVN 8859:2011 

5 Ống cống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012 

I.6.5 Về công tác an toàn: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong XD; QCVN 18:2021/BXD 

2 An toàn điện trong xây dựng; TCVN 4036 – 1985 

3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; QCVN 01:2020/BCT 

4 An toàn cháy – Yêu cầu chung; QCVN 06:2021/BXD 

5 An toàn nổ – Yêu cầu chung; TCVN 3255 – 1986 

6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259911-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-4419-1987-ve-khao-sat-cho-xay-dung-nguyen-tac-co-ban
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/251363-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-4055-2012-ve-to-chuc-thi-cong
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27:2010/BTNMT 

8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

I.6.6 Các phần mềm sử dụng 

STT TÊN PHẦN MỀM 

1 Phần mềm ADS Civil; 

2 Phần mềm AutoCad 2023; 

3 Phần mềm dự toán Bắc Nam. 

4 Phần mềm Microsoft Office 

 Các tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình qui phạm thiết kế hiện hành khác của Việt Nam. 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

 Những điều kiện tự nhiên sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng dự án.  

II.1 Địa hình địa mạo 

 Khu vực xây dựng tuyến là vùng đồng bằng nên độ cao chênh lệch nhau là không đáng kể. 

Địa hình tương đối bằng phẳng, riêng các vị trí ruộng lúa xung quanh tuyến có độ chênh cao 

khoảng 1m.  

II.2 Khí hậu 

 Chế độ khí hậu tại Tây Ninh thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

 Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,2 ºC. 

 Giờ nắng nhất trung bình 6-8h / ngày. 

 Mùa mưa từ tháng 5-10. 

 Lượng mưa trung bình năm 1447,7mm/năm. 

 Mùa khô từ tháng 11-4. 

 Nền đất ở khu vực Tây Ninh có chế độ thủy nhiệt thay đổi nhiều theo từng khu vực. Do đó 

nên sắp xếp thi công hợp lý, tránh kéo dài trong mùa mưa. 

III. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH 

 Hiện trạng tuyến hiện hữu là đường đá dăm xen kẽ đường nhựa nhưng hư hỏng nặng với 

chiều dài 900,0m, mặt đường rộng từ 4,5m đến 9,5m: 

 Đầu tuyến: Tuyến tránh QL50 

 Cuối tuyến: Sông Cần Đước 

 Cao độ mặt đường hiện trạng: +1,90m -:- +2,20m 

 Hai bên tuyến chủ yếu là nhà dân xen kẽ là đất trống. 

 Hệ thống thoát nước: Khu vực này chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, dẫn đến 

tình trạng đọng nước, ngập cục bộ khi có mưa lớn và khi thủy triều cao, ảnh hưởng đến môi 

trường và an toàn giao thông cho người dân. 

 Thoát nước dọc đường: Toàn tuyến hiện chưa có hệ thống thoát nước dọc đồng bộ. Riêng 

đoạn cuối tuyến phía bên trái, dài khoảng 150m, đã có hệ thống cống hiện hữu D400 thoát ra 

sông Cần Đước. 

 Thoát nước ngang đường: chưa có 

 Hiện trạng điện thế: 

 Cấp điện hạ thế: đã có và khoảng cách từ tim đường hiện hữu ra đến trụ điện có vị trí > 

4m nên khi triển khai không cần di dời trụ điện trong phạm vi nền, mặt đường thiết kế phần 

thoát nước; 

 Cấp điện trung thế: đã có và khoảng cách từ tim đường hiện hữu ra đến trụ điện có vị trí > 

4m nên khi triển khai không cần di dời trụ điện trong phạm vi nền, mặt đường thiết kế phần 

thoát nước; 

 Hệ thống chiếu sáng: chưa có; 

IV. MỤC TIÊU DỰ ÁN 

 Đầu tư xây mới cống thoát nước nhằm tăng khả năng thoát nước, khắc phục ngập úng, đảm 

bảo an toàn giao thông và đồng bộ hạ tầng thoát nước khu vực. 

 Cải thiện điều kiện đi lại trao đổi hàng hóa, tạo cảnh quang môi trường, phát triển kinh tế văn 

hóa xã hội, thực hiện đảm bảo tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 

V. PHẠM VI DỰ ÁN 

 Đường tránh QL50, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh; 

 Chiều dài tuyến: 900,00 m; 

 Đầu tuyến: Tuyến tránh QL50; 

 Cuối tuyến: Sông Cần Đước. 

VI. QUI MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

VI.1 Phân loại – phân cấp công trình 

Cấp công trình, loại công trình: căn cứ theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ 

xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng; 

 Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 Cấp công trình: Cấp IV; 

VII. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 

VII.1 Phần đường 

(1) Bình đồ: 

 Bình diện tuyến: Bám theo tim đường hiện hữu, thiết kế tim tuyến theo ranh GPMB thống 

nhất với dân hai bên tuyến. 

 Mặt cắt ngang đường: B=9m trong đó: 

 Mặt đường:  3,5m x 2  bên = 7,0m; 
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 Bó vỉa:   0,5m x 2 nêm = 1,0 m; 

 Lề đường:  0,5m x 2  bên = 1,0m. 

(2) Mặt cắt dọc: 

Các điều kiện khống chế cao độ thiết kế đường như sau: 

 Cao độ tim đường +2,33m (cao độ hoàn thiện nền đá dăm, dự kiến giai đoạn 2 thảm nhựa cao 

độ hoàn thiện là +2,4m). 

(3) Kết cấu mặt đường: 

 Phần mặt đường đá dăm: 

 Lớp cấp phối đá dăm (0x4) dày 20cm, lu lèn chặt K>=0,98; 

 Bù nền bằng lớp cấp phối đá dăm (0x4), lu lèn chặt K>=0,98; 

 Nền cũ ban gạt, lu lèn.  

(4) Kết cấu lề, taluy: 

 Đắp lề, taluy bằng đất chọn lọc (tận dụng đất đào để đắp), lu lèn chặt K>=0,95; 

(5) Đảm bảo an toàn giao thông: 

 Bố trí biển báo tên đường và biển báo tải trọng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu 

đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 

VII.2 Phần thoát nước 

(1) Giải pháp thiết kế: 

 Thiết kế mới hệ thống cống dọc bê tông cốt thép (BTCT) D600, D800, bố trí dọc theo lề 

đường bên phải tuyến, kết hợp bố trí hệ thống hầm ga thu – thoát nước kích thước 

(1,4x1,4)m nhằm thu gom và dẫn nước mưa trên mặt đường, hướng thoát nước từ đầu tuyến 

đến cửa xả thoát ra sông Cần Đước; 

 Thiết kế hệ thống cống ngang D400 bên trái tuyến và thu nước bằng hố ga (1,2x1,2)m chảy 

vào hố ga bên phải tuyến và thoát vào hệ thống cống dọc. 

(2) Ống thoát nước: 

 Sử dụng ống BTCT D400, D600, D800.  

 Ống cống sử dụng cống dưới đường tải trọng H30-XB80 và ống trên vỉa hè, M300 đá (1x2), 

mỗi đốt cống dài 2m, 2,5m, 3m, 4m. 

 Độ dốc thoát nước ống cống sử dụng dốc tổi thiểu 1/D, ngoài ra TVTK có đánh bật giật cấp 

thoát nước để đảm bảo cao độ đấu nối thoát nước ra hố ga cống hiện hữu và giảm cao độ đào 

đắp hố ga. 

 Móng cống dưới đường:  

 Sử dụng gối cống bê tông cốt thép đá (1x2) M200 (Mỗi đốt cống đặt 2 gối); 

 Đổ bê tông lót móng đá (1x2) M150 dày 10cm; 

 Lớp đệm cát phủ đầu cừ dày 10cm; 

 Cừ tràm gia cố xuyên suốt chiều dài móng cống, chiều dài cừ 4,5m/cây, mật độ 20cây/m2, 

đường kính gốc (8-10)cm, đường kính ngọn (4-1,5)cm; 

 Mối nối ống cống dùng Joint cao su kết hợp vữa trám; 

 Móng cống vỉa hè:  

 Sử dụng gối cống bê tông cốt thép đá (1x2) M200 (Mỗi đốt cống đặt 2 gối); 

 Lớp đệm cát phủ đầu cừ dày 10cm; 

 Cừ tràm gia cố gối cống, chiều dài cừ 4,5m/cây, mật độ 20cây/m2, đường kính gốc (8-

10)cm, đường kính ngọn (4-1,5)cm; 

 Mối nối ống cống dùng Joint cao su kết hợp vữa trám; 

 Chiều cao đất đắp lưng cống tối thiểu 0,5m so với mặt đường hoàn thiện. 

(3) Hầm ga thoát nước: 

 Hầm ga thu nước kích thước (1,2x1,2)m, (1,4x1,4)m; 

 Thân hầm ga bằng bê tông đá (1x2) M200; 

 Móng hầm ga bằng bê tông đá (1x2) M150 dày 20cm đổ tại chỗ; 

 Đắp cát đầu cừ dày 20cm; 

 Cừ tràm gia cố móng hầm ga, chiều dài cừ 4,5m/cây, mật độ 20 cây/m2, đường kính gốc (8-

10)cm, đường kính ngọn (4-4,5)cm; 

 Các chi tiết: Nắp, khuôn, đà hầm ga xem bản vẽ chi tiết. 

(4) Lưu ý: 

 Phui đào cống theo bảng 9 TCVN 4447-2012 đối với cống D từ 0,5 đến 1,6m bề rộng phui 

đào tối thiểu B= D+1,2m, tuy nhiên công trình này là đường nội thị, lưu lượng xe chạy đông, 

mặt bằng thi công hạn chế do cặp bên nhà dân đông đúc... TVTK thiết kế giảm bề rộng phui 

đào cho phù hợp với điều kiện thi công nhằm đảm bảo an toàn khi thi công, đẩy nhanh quá 

trình thi công và tiết kiệm ngân sách nhà nước (Để đảm bảo điều kiện đó yêu cầu nhà thầu thi 

công phải thi công cuốn chiếu, đào cống đến đâu thì lắp đặt và đắp trả hoàn thiện phần đó 

không được kéo dài thời gian thi công để sập hố đào hoặc gây khó khăn cho nhà dân đi lại...) 

 Đất đắp lưng cống và hầm ga được tận dụng lại từ đào nền đường đào hố ga, đào cống dọc, 

đào cống ngang. Để xác định chính xác hệ số đầm nén, cấp đất thực tế trên công trình, đơn vị 

tư vấn thiết kế đề nghị chủ đầu tư khi triển khai thi công phải yêu cầu nhà thầu xây lắp: 

 Tiến hành thí nghiệm tại hiện trường về hệ số đầm nén và các chỉ tiêu cơ lý của đất đào tận 

dụng. 

 Ống cống sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn, trước khi tập kết ống cống phải có phiếu 

kiểm tra chất lượng. 

 Đá (1x2) đổ bê tông, viên đá hình khối sắc cạnh; lượng hạt thoi dẹt không quá 5% khối 

lượng. 

 Cát hạt vàng không lẫn tạp chất. 

 Sử dụng ximăng PCB40. 
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(5) Kết cấu cửa xả D800: 

 Bê tông bằng bê tông đá (1x2) M250; 

 Móng cửa xả bằng bê tông đá (1x2) M150 dày 15cm đổ tại chỗ; 

 Đắp cát đầu cừ dày 20cm; 

 Cừ tràm gia cố móng hầm ga, chiều dài cừ 4,5m/cây, mật độ 20 cây/m2, đường kính gốc (8-

10)cm, đường kính ngọn (4-4,5)cm; 

 Lắp đặt van ngăn triều D800 cửa xả 

VII.3 Phần hạ tầng kỹ thuật 

 Trụ điện hạ thế, trung thế: Không di dời, tuy nhiên khi triển khai thi công phui đào ống cống, 

hầm ga đề nghị đơn vị thi công phải có biện pháp gia cố chống đỡ tránh ảnh hưởng đến các 

trụ điện hiện hữu. 

 Cấp nước: Di dời hệ thống cấp nước hiện hữu ra khỏi phạm vi thi công phui đào ống cống. 

 Phần hạ tầng kỹ thuật nhà dân: khi triển khai thi công phui đào ống cống, hầm ga đề nghị 

đơn vị thi công phải có biện pháp gia cố chống đỡ tránh ảnh hưởng đến công trình nhà dân 

hiện hữu. 

VIII. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN 

Các giải pháp thiết kế tuyến, xử lý nền không áp dụng các công nghệ mới, công nghệ phức tạp. 

Các công nghệ được lựa chọn áp dụng phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu 

Việt Nam hiện có. 

IX. GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG 

Theo hiện trạng khu vực thi công nằm trong khu dân cư. Để tránh ảnh hưởng đến dân sinh và 

môi trường, cũng như phù hợp với ranh giải phóng mặt bằng: 

 Toàn bộ công trình thi công gồm các hạng mục đường giao thông, tổ chức giao thông,… Đây 

là những loại hình công trình được thiết kế thi công theo công nghệ bình thường, được sử 

dụng rộng rãi cho các nhà thầu thi công đóng trên địa bàn thành phố. Do vậy kết luận công 

nghệ thi công công trình hoàn toàn khả thi. 

 Các loại vật liệu áp dụng cho công trình hoàn toàn sẵn có trên thị trường, dễ mua, dễ tìm, do 

vậy có thể kết luận tiến độ thi công sẽ không bị ách tắc do vấn đề cung cấp vật tư. Một vấn 

đề cần lưu ý trong khâu cung ứng vật tư là hiện nay do vật giá biến động không lường trước 

được, nên đây có thể là một trong những nguyên nhân có thể gây ra các vấn đề chậm tiến độ 

cho công trình. 

IX.1 Trình tự thi công 

(1) Công tác chuẩn bị 

 Tiến hành khảo sát, đo đạc chi tiết xác định diện tích di dời, khối lượng cơ sở hạ tầng cần 

phải di dời, tháo dở. 

 Tiến hành công tác tháo dở và tổ chức giải phóng mặt bằng. 

 Công trình chỉ thực hiện khi công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 100% khối lượng công 

việc. 

 Sau khi thực hiện xong các bước nêu trên mới được bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

 Đơn vị thi công tiến hành chặt cây, phát quang, đào gốc cây tạo mặt bằng công trường để tập 

trung nhân lực thiết bị và vật liệu. 

 Đơn vị thi công đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công. Hạng mục thi công xây 

dựng san lấp và lắp đặt cống ngang đường đã được thi công trước. 

 Kiểm tra lại các cọc giải phóng mặt bằng đã cắm trên thực địa, đặt biệt lưu ý tại các vị trí 

đường cong, tại đỉnh, tiếp đầu và tiếp cuối của đường cong. Kiểm tra và thống kê toàn bộ 

diện tích đất chiếm dụng của công trình. 

(2) Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công: 

 An toàn giao thông: 

 Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công 

đã được thống nhất, phải đảm bảo giao thông thông suốt theo quy định và không được gây 

hư hại các công trình đường bộ, đồng thời phải gánh chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn 

giao thông khi thi công gây ra. 

 Tổ chức và cá nhân thi công phải chịu trách nhiệm ATGT trong hoạt động xây dựng và chịu 

sự kiểm tra của các cơ quan quản lý đường bộ và thanh tra giao thông đường bộ trong khi 

thực hiện các quy định của giấy phép và pháp luật. 

 Thi công vào thời điểm xe lưu thông trên tuyến nhiều phải nhất thiết có người cảnh giới 

hướng dẫn giao thông, khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn giao thông theo qui định 

như: biển chỉ dẫn giao thông, cờ và đèn báo hiệu vào ban đêm. 

 Các xe máy thi công trên đường phải có đầy đủ thiết bị an toàn và sơn màu theo quy định. 

 Thực hiện công việc thi công ở nền đường, mặt đường, phải dành lại một phần nền đường, 

mặt đường để cho xe, người đi bộ qua lại. 

 Trường hợp đào để thi công nền đường, tránh trường hợp đổ đất lên mặt đường phần xe đang 

lưu thông. Trong các trường hợp đặc biệt tư vấn giám sát phải xem xét giải quyết để đảm bảo 

an toàn giao thông. 

 Khi thi công móng và mặt đường: chiều dài mũi thi công không quá 250m, các mũi thi công 

cách nhau ít nhất 500m, trong mùa mưa lũ phải hoàn thành xong lớp mặt đường không để 

trôi vật liệu ra hai bên đường làm hư hỏng tài sản của nhân dân và ô nhiễm môi trường. 

 Vật liệu thi công phải để ở bên lề đường, không được để song song hai bên làm thu hẹp nền, 

mặt đường. 

 Nghiêm cấm việc đốt nhựa trên đường, để các loại vật liệu chảy ra mặt đường gây trơn trượt, 

mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. 

 Tại các điểm đầu và cuối công trình: 

 Phải có bảng ghi tên dự án, đơn vị thi công ….Bảng hạn chế tốc độ xe lưu thông và các bảng 

hiệu khác như: đường hẹp, công trường đang thi công, cấm vượt, rào chắn…. Ban đêm thêm 

đèn báo hiệu nguy hiểm tại những điểm thi công nguy hiểm. 

 Các xe máy thi công trên đường đủ thiết bị an toàn như đèn báo hiệu. Ngoài giờ thi công, xe 

máy được tập kết vào bãi. Trường hợp không tập kết ở bãi xe máy để sát lề đường nơi dễ 

phát hiện và có đèn hoặc biển báo hiệu theo quy định. 

 Trong phạm vi công trường: 
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 Biển báo đèn hiệu phải thường xuyên kiểm tra và khi lắp dựng phải có ý kiến của kỹ sư tư 

vấn, dùng biển báo đầy đủ, đúng quy định hiện hành của nhà nước, khi thi công cống ban 

đêm phải có rào chắn cẩn thận và có thể phải có đèn thắp sáng. 

 Công trường thi công đến đâu phải được thu dọn sạch sẽ đến đó. Nếu thi công vào trong thời 

gian mùa mưa phải có công nhân thường xuyên túc trực trên tuyến thi công để khai rãnh 

thoát nước. 

 Quá trình thi công có chướng ngại vật cản trở mặt đường sẽ được giải phóng nhanh chóng 

không ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho phương tiện và người lưu thông qua lại. 

 Phải liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng cùng phối hợp để giải quyết kịp thời các 

vấn đề giao thông trên đường. 

IX.2 Yêu cầu vật liệu và biện pháp thi công 

IX.2.1 Yêu cầu chung về vật liệu: 

 Việc lựa chọn vật liệu xây dựng cần phải trên cơ sở thỏa mãn các yêu cầu chung trong các 

qui trình hiện hành. Đặc biệc cần lưu ý các yêu cầu đối với các loại sau: 

 Vật liệu đắp nền đường không được lẫn rễ cây, thân cây mục, không được lẫn đá mồ côi, 

đá phong hóa có đường kính Dmax 30cm, chiều dày một lớp đầm nén tùy thuộc vào thiết bị 

nhưng không lớn hơn 25cm: 

 Đối với đất đắp k=0.98:  

o Giới hạn chảy <=50%; 

o Chỉ số dẻo Ip <=20%; 

o CBR (ngâm nước 4 ngày) >=6%; 

o Kích cỡ hạt lớn nhất 50mm; 

 Đối với đất đắp k=<0.95:  

o Giới hạn chảy <=55% 

o Chỉ số dẻo Ip <=27% 

o CBR (ngâm nước 4 ngày) >=4% 

 Đối với cát đắp k=0.98:  

o Khối lượng thể tích xốp >=1200kg/m3 

o Không lẫn rác, hàm lượng tạp chất hữu cơ không quá 10% 

o Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm không quá 10% khối lượng cát 

o Hàm lượng hạt lớn hơn 5mm và hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn không quá 5% 

 Đối với cát đắp k=<0.95:  

o Khối lượng thể tích xốp >=1200kg/m3 

o Không lẫn rác, hàm lượng tạp chất hữu cơ không quá 10% 

o Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm không quá 10% khối lượng cát 

o Hàm lượng hạt lớn hơn 5mm và hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn không quá 5%. 

 Cát đổ bê tông: 

 Cát dùng đổ bê tông là cát sông thiên nhiên, phù hợp với các quy định của TCVN 

7570:2006, tiêu chuẩn của cát như sau:  

Kích thước lỗ sàng 

Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối 

lượng 

Cát thô Cát mịn 

2,5 mm Từ 0 đến 20 0 

1,25 mm Từ 15 đến 45 Từ 0 đến 15 

630 m Từ 35 đến 70 Từ 0 đến 35 

315 m Từ 65 đến 90 Từ 5 đến 65 

140 m Từ 90 đến100 Từ 65 đến 90 

Lượng qua sàng 140 m, không lớn hơn 10 35 

 Mô đun độ lớn của cát từ 1-2; 

 Hàm lượng bùn, bụi, sét không quá 3% khối lượng (thí nghiệm theo phương pháp rửa); 

 Hàm lượng sét cục và các tạp chất dạng cục không quá 0,25% khối lượng; 

 Tạp chất hữu cơ trong cát khi xác định theo phương pháp so màu, không được thẩm 

hơn màu chuẩn; 

 Khả năng phản ứng với kiềm – silic của cát kiểm tra theo phương pháp kiềm hóa học 

(TCVN 7572-14:2006) phải nằm trong vùng cốt liệu vô hại; 

 Hàm lượng clorua trong cát tính theo ion Cl- tan trong axit không quá 0,05% khối 

lượng. 

 Đá dăm đổ bê tông phù hợp với TCVN 7570 : 2006 và TCVN 4453-1995: 

 Đá dùng đổ bê tông được mua tại các mỏ thuộc tỉnh Đồng Nai, phù hợp với các quy 

định của TCVN 7570:2006, tiêu chuẩn kỹ thuật của đá dăm như sau: 

 Thành phần hạt: 

Kích thước lỗ sàng mm 

Lượng sót tích lũy trên sàng, % khối lượng,  

ứng với kích thước hạt liệu nhỏ nhất và lớn nhất, mm 

  5-40 

100    

70   0 

40   0-10 

20   40-70 

10   … 

5   90-100 

 Hàm lượng đá dẹt: không quá 35% trọng lượng. 
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 Hàm lượng các loại tạp chất có hại:  

o Hàm lượng các tạp chất Sun-phua và Sun-phít (tính theo SO3) không được quá 1% 

khối lượng. 

o Hàm lượng đất bùn (thí nghiệm bằng phương pháp rửa) không quá 1%. 

o Không có đá phong hóa. 

 Tạp chất: thí nghiệm bằng phương pháp Sun-phat, Sun-phit Natri, trọng lượng giảm đi 

không quá 1%. 

 Mác của đá dăm:  mẫu đá ở trạng thái bảo hòa nước, cường độ chịu nén phải đạt 

=80MPa. 

 Độ hao mòn Los Angeles:  Không lớn hơn 50% khối lượng. 

 Hàm lượng ion Cl- tan trong axit: không quá 0,01% khối lượng. 

 Phụ gia: 

 Cho phép dùng phụ gia phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. 

 Chất phụ gia trong bê tông phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

o Không ăn mòn cốt thép. 

o Liều lượng phụ gia tùy theo loại xi măng và phải qua thí nghiệm xác định. 

o Khi dùng phụ gia phải pha thành dung dịch trước với nước. 

 Các yêu cầu kỹ thuật khác của phụ gia có thể tham khảo tiêu chuẩn TCVN 8826:2011. 

 Xi măng dùng cho bê tông: Xi măng dùng cho bê tông là xi măng Pooclăng (PC) theo tiêu 

chuẩn TCVN 2682:2009 hoặc dùng xi măng Pooclăng hỗn hợp (PCB), theo tiêu chuẩn 

TCVN 6260:2009, cũng có thể sử dụng các loại xi măng khác nhưng phải phù hợp với các 

tiêu chuẩn tương ứng 

 Cốt thép thường:  

 Cốt thép dùng trong kết cấu BTCT phải đảm bảo các yêu cầu thiết kế, đồng thời phù 

hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651 – (từ 1 đến 3) – 2008 “Thép cốt bê tông” và tiêu chuẩn 

thiết kế cầu 22TCN - 272-05. 

 Dùng cốt thép loại CB240-T đối với thép có đường kính <=10mm và CB300-V với 

thép có đường kính >10mm theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008. 

 Thép không có gờ: Có giới hạn chảy 240Mpa; giới hạn bền 380Mpa; mô đun đàn hồi là 

200000Mpa;  

 Thép có gờ: Có giới hạn chảy 400Mpa; giới hạn bền 570Mpa; mô đun đàn hồi là 

200000Mpa;  

 Tiến hành nghiệm thu các lưới và cốt thép đã gia công bằng các quan sát bên ngoài và 

đo 3% số lượng trong mỗi nhóm sản phẩm cùng một loại ít nhất là 5 sản phẩm. Dù chỉ có 

một trong số sản phẩm chọn ra không đáp ứng được yêu cầu thiết kế thì cả nhóm sản xuất 

phải đưa về sửa chữa lại. Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra và nghiệm thu các cốt thép 

đã đặt và lập biên bản nghiệm thu.  

 Bảng các đặc trưng cơ lý của thép  

 Loại thép Ký hiệu Giới hạn chảy Mô đun đàn hồi 

 Thép trơn CB240-T 240 MPa 200000 MPa 

 Thép có gờ CB300-V 300 MPa 200000 MPa 

  Nước phục vụ thi công: Dùng nước sinh hoạt tại địa phương hoặc nước giếng khoan tại 

công trường nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn nước dùng cho bê tông theo đúng quy định 

hiện hành. Nước sử dụng để trộn và bảo dưỡng bê tông phải sạch, không lẫn dầu, muối acid, 

các tạp chất hữu cơ và các chất có hại khác và phải thoả mãn các yêu cầu của TCVN 4506-

2012. với các chỉ tiêu sau: 

 Nước dùng cho bê tông phù hợp với quy định của tiêu chuẩn TCVN 4506:2012. Trong 

nước không có tạp chất ảnh hưởng đến độ ninh kết và hóa cứng bình thường của xi măng. 

 Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ, lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15mg/l. 

 Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5, không dùng nước biển để trộn bê tông. 

 Hàm lượng muối hòa tan không được vượt quá 5000mg/l. 

 Hàm lượng ion - sun phat (SO4-2) không được vượt quá 2000mg/l. 

 Hàm lượng ion clo (CL-) không được vượt quá 1000mg/l. 

 Hàm lượng cặn không tan không được vượt quá 200mg/l. 

 Trước khi đổ bê tông ít nhất phải thử 1 mẫu nước tại nguồn nước cung cấp. 

 Nguồn vật tư: 

 Cấp phối đá dăm: mua tại các mỏ ở Đồng Nai hoặc Bình Dương, vận chuyển bằng 

đường thuỷ, vận chuyển tiếp đến công trường bằng đường bộ; 

 Đất đắp nền được tận dụng từ đào khuôn đường và mua đất. 

 Cát xây dựng và cát san lắp sử dụng cát nước ngọt. 

 Ximăng dùng các loại xi măng PCB40 trên thị trường. 

 Nước sử dụng trộn bê tông dùng nước sinh hoạt sạch. 

 Các loại vật liệu bán thành phẩm như ống cống sử dụng các sản phẩm do các nhà sản 

xuất có uy tín trên cả nước cung cấp. 

 Nhựa đường sử dụng các sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật do các nhà phân phối có 

uy tín trên cả nước cung cấp. 

IX.2.1.1 Yêu cầu về vật liệu cừ tràm:  

 Cọc tràm khi vận chuyển đến công trường cần có sự kiểm tra và nghiệm thu của các bên có 

liên quan. Các cọc cừ – tràm đưa vào thi công phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

 Phần lõi của cọc cừ – tràm còn tươi, không bóc vỏ ngoài, không có phần mục trên thân. 

Thân cọc phải thẳng, phần cong vênh so với trục nối liền gốc và ngọn không quá 50(mm). Sự 

thay đổi tiết diện cọc tràm phải đều dặn từ gốc đến ngọn không được thay đổi đột ngột. 
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 Đường kính cọc cừ – tràm quy định trong thiết kế là đường kính phần lõi gỗ (không tính 

phần vỏ cây) và đo ở gốc. Đường kính cọc cừ – tràm thông thường từ 80 – 100(mm). Đường 

kính ngọn cọc cừ – tràm thông thường từ 35 – 40(mm). 

 Chiều dài cọc tràm theo quy định thiết kế là chiều dài toàn bộ cọc sau khi vót nhọn đầu 

cọc. Chiều dài cừ tràm dự kiến là 4m. (Lưu ý: chiều dài cừ tràm thực tế được xác định theo 

kết quả thi công). 

 Sau khi nghiệm thu cọc cừ – tràm, các cọc không đạt yêu cầu cần phải đưa ra khỏi phạm vi 

công trường. Các cọc đã nghiệm thu cần xếp thành cụm và tưới nước bảo dưỡng thường 

xuyên. 

 Để đảm bảo số lượng cọc cần đếm đủ số lượng cọc trên mỗi hố móng. Nếu mặt bằng thi công 

đóng cọc cừ – tràm có diện tích lớn có thể phân thành các khu vực nhỏ với số lượng cọc 

đóng đủ cho khu vực đó. 

 Cọc cừ – tràm trước khi đóng xuống nền cần vót nhọn đầu. Đầu vót nhọn là đầu ngọn cọc cừ 

– tràm. Chiều dài đoạn vót nhọn không lớn hơn 200(mm). Toàn bộ công việc vót nhọn đầu 

cọc cần tiến hành ngoài vị trí đóng cọc. 

 Dàn thao tác đóng cọc cừ – tràm do cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu thiết lập sao cho đảm bảo 

ổn định, bền vững và an toàn cho công nhân trong suốt quá trình đóng cọc. 

 Có thể đóng cọc cừ – tràm bằng các vồ gỗ nặng 30 – 40(kg). Cho phép dùng các phương tiện 

thi công cơ giới sẵn có trên công trường để nhấn cọc xuống cao trình thiết kế nhưng phải 

đảm bảo kỹ thuật an toàn cho người và thiết bị, đồng thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đóng 

cọc. 

 Trước khi tiến hành đóng cọc hàng loạt cần đóng thử nhằm xác định chính xác kích thước 

cọc và phương án đóng. 

 Khi đóng thử nếu thấy cọc dễ xuống (10 vồ cuối cùng xuống 30 – 50cm) thì cần đóng cọc 

từ ngoài chu vi vào tâm móng. Trong trường hợp ngược lại có thể đóng từ trong ra hay theo 

từng hàng. 

 Nếu trong quá trình đóng, cọc cừ – tràm không xuống hết chiều dài thiết kế thì Nhà thầu 

không được phép chặt cọc hay thay đổi kích thước cọc mà cần báo cáo cho các bên có liên 

quan để có ý kiến thay đổi kích thước cọc cho phù hợp. 

 Tùy theo mật độ cọc (số cọc/m2) theo thiết kế, khoảng cách giữa các cọc khi đóng phải 

phân bố đều trên khu vực đóng. 

 Sau khi hoàn thành công tác đóng cọc cừ – tràm cho toàn bộ khu vực hay hố móng, cần tiến 

hành cưa bằng đầu cọc cừ – tràm để loại bỏ phần đầu cọc bị phá hủy khi đóng. Không được 

dùng dao, rìu … chặt đầu cọc làm hư hỏng cọc (chẻ dọc cọc…). Các cọc hư hỏng phải nhổ 

lên và đóng cọc khác thay thế. 

 Toàn bộ các vỏ cây, dăm gỗ và lớp bùn trên mặt bằng đầu cọc cần phải được dọn sạch trước 

khi thi công lớp cát phủ đầu cọc. Cát phủ đầu cọc được đầm nén kỹ trước khi thi công lớp bê 

tông lót móng. Sau khi đầm nén, mặt bằng của toàn bộ đầu cọc phải trùng với mặt phẳng đáy 

của lớp bê tông lót đáy móng. 

IX.2.1.2 Yêu cầu về cốt pha, đà giáo ván khuôn: 

 Cốp pha và đà giáo cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo 

lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.  

 Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, 

đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.  

 Cốp pha và đà giáo cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích 

thước của kết cấu theo quy định thiết kế.  

 Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốp 

pha đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo.  

IX.2.1.3 Yêu cầu về vật liệu ống cống BTCT 

 Cống dưới đường: cống chế tạo bằng công nghệ quay ly tâm kết hợp rung, tải trọng cho phép 

H30-XB80 

 Cống vỉa hè: cống chế tạo bằng công nghệ quay ly tâm kết hợp rung 

  Xi măng 

 Xi măng dùng để sản xuất ống cống là xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) theo 

TCVN 6067:2004, hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBSR) theo TCVN 

7711:2007 hoặc xi măng poóc lăng  (PC) theo TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng  

hỗn hợp (PCB) theo TCVN 6260:2009, cũng có thể sử dụng các loại xi măng khác, nhưng 

phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. 

 Cốt liệu 

 Cốt liệu nhỏ - Cát dùng để sản xuất ống cống có thể là cát tự nhiên hoặc cát nghiền, 

nhưng phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 7570:2006. 

 Cốt liệu lớn - Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất ống cống phải phù hợp với 

các yêu cầu của TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn phải thỏa mãn các quy định của 

thiết kế. 

 Nước 

 Nước trộn và bảo dưỡng bê tông cần thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4506. 

 Phụ gia 

 Phụ gia các loại phải thỏa mãn TCVN 8826:2011 và TCVN 8827:2011. 

 Cốt thép 

 Cốt thép dùng để sản xuất ống cống phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng  

Các tiêu chuẩn tương ứng với loại cốt thép 

Loại cốt thép Tiêu chuẩn áp dụng 

 Thép cốt bê tông TCVN 1651-1:2008 

 Mối hàn thép TCVN 5400:1991 

 Lưới hàn thép TCVN 1651-3:2008 

 Thép kết cấu TCVN 5709:1993 

  Cốt thép chủ được bố trí thành các vòng tròn đồng tâm hoặc ở dạng đường xoắn ốc 

liên tục. Thanh thép dọc là các thanh cấu tạo. Cốt thép có thể bố trí thành một lớp hoặc hai 
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lớp. Cốt thép cũng có thể sản xuất sẵn ở dạng khung kết cấu. Liên kết giữa các thanh bất 

kỳ được thực hiện bằng cách hàn hoặc buộc. 

 Cốt thép ở vị trí thành miệng ống cống hoặc ở vị trí bờ hốc của khớp nối phải được bố 

trí ở dạng thanh liên tục. 

 Khoảng cách giữa các vòng cốt thép đồng tâm không được nhỏ hơn kích thước 

Dmax của cốt liệu lớn cộng thêm 5 mm. 

IX.2.2 Biện pháp thi công những hạng mục chủ yếu 

IX.2.2.1 Công tác di dời các đường ống kỹ thuật hạ tầng: 

 Chủ đầu tư tiến hành liên hệ phối hợp với cơ quan cấp tại công trình để lập tổ chức các 

phương án và biện pháp di dời đường ống cấp nước ra khỏi phạm vi thi công và lắp đặt lại 

sau khi thi công xong. 

IX.2.2.2 Đào đắp khuôn nền đường  

 Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4447 – 2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu 

 Tùy thuộc vào tiến độ và lực lượng xe máy, thiết bị thi công, phân đoạn thi công dọc tuyến 

được bố trí cụ thể theo thiết kế tổ chức thi công do đơn vị nhận thầu xây lắp thực hiện.  

 Phải thực hiện khuôn đào đúng vị trí, cao độ nền hạ theo thiết kế. Đáy nền đào phải bằng 

phẳng, không úng nước.  

 Đất đào trong khi chờ vận chuyển có thể tạm đổ thành đống chờ vận chuyển và phải được đổ 

xa mép phần nền đào, đổ cao đều không quá 1m, không được đổ tập trung thành đống cao 

làm mất ổn định nền đào. Cần bố trí nơi đổ đất hợp lý, tránh đổ đất thành đống trên mặt 

đường gây cản trở giao thông. 

 Phải thường xuyên có máy bơm nước túc trực tại các vị trí đào để bơm nước mưa và nước 

ngầm, đảm bảo cho đáy nền đào không bị đọng nước, taluy nền đào không bị sạt lở. Cần có 

biện pháp chống xói thành vách hố đào. 

IX.2.2.3 Thi công hệ thống thoát nước mưa: 

(1) Công tác tiêu nước bề mặt và nước ngầm : 

 Trước khi đào đất hố móng khuôn đường phải xây dựng hệ thống tiêu nước, trước hết là tiêu 

nước bề mặt (nước mưa, nước ao,  vv…)  ngăn không cho chảy vào hố công trình. Cấm 

không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.  

 Nếu không có điều kiện dẫn nước tự chảy thì phải đặt trạm bơm tiêu nước. Khi đào hố móng 

nằm dưới mực nước ngầm (nếu có) thì trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công 

phải đề ra biện pháp tiêu nước mặt kết hợp với tiêu nước ngầm trong phạm vi bên trong và 

bên ngoài hố móng. Phải bố trí hệ thống rãnh tiêu nước, giếng thu nước, vị trí bơm di động 

và trạm bơm tiêu nước cho từng giai đoạn thi công công trình. Trong bất cứ trường hợp nào, 

nhất thiết không để đọng nước và làm ngập hố móng. 

(2) Đào khuôn móng  

 Lớp đất hữu cơ đào bỏ phải được vận chuyển ngay đến vị trí được phép đổ theo sự thỏa 

thuận với  địa phương và chỉ dẫn của tư vấn giám sát. Không được đổ đất đào lên ở bên cạnh 

khu vực đào. Không được để lẫn đất hữu cơ với đất đắp.   

 Phải thực hiện khuôn đào đúng vị trí, cao độ và độ dốc ngang thiết kế, yêu cầu đối với đáy 

nền đào của đường là phải bằng phẳng.   

 Đất đào phải được đổ xa mép phần nền đào và phải đổ cao đều không quá 1m, không được 

đổ tập trung thành đống cao làm mất ổn định nền đào.   

 Phải thường xuyên có máy bơm nước túc trực tại các vị trí đào để bơm nước mưa và nước 

ngầm, đảm bảo cho đáy nền đào không bị đọng nước, taluy nền đào không bị sạt lở.   

(3) Hố móng 

 Đào hố móng đến chiều sâu đặt ống và bề rộng như chỉ ra trong bản vẽ. 

 Nếu đào sai khác với cao độ yêu cầu phải sửa lại bằng các vật liệu được chấp thuận, được 

đầm lèn đúng qui định.   

 Khi đào hố móng cống độ dốc ta luy hố móng là 3:1.  

 Đổ đống vật liệu đào từ móng phải đổ xa hố móng để không gây sụp lở hố móng hoặc làm 

tắc thoát nước mặt.   

 Đất hữu cơ và vật  liệu thừa vận chuyển đến nơi qui định do tư vấn chỉ định.    

 Phải làm rào chắn bảo vệ tại tất cả  các hố đào trên mặt bằng thi công.  

 Đào hố móng sao cho có thể đặt cống thẳng hàng, đúng cao độ bản vẽ.   

 Rải và đầm từng lớp cát dày 10 - 15 cm.   

 Đặt cống cẩn thận để có được đường ống đúng hướng và đúng cao độ.   

 Mối nối ống cống phải được thực hiện đúng như trong bản vẽ thiết kế. Chú ý:Trong quá trình 

thi công nếu phát hiện tại vị trí xây dựng cống có nền đất yếu khác với thiết kế dự trù , các 

công trình ngầm mới, đơn vị thi công cần báo sớm với tư vấn giám sát, ban quản lí dự án và 

thiết kế biết để xử lý kịp thời. 

 Trong trường hợp chiều sâu đào hố móng dưới 1m hoặc những hố móng quá sát nhà dân cần 

phải có cừ ván thép hoặc biện pháp gia cố ta luy móng thích hợp, tránh sạt lở đất. 

(4) Đặt ống cống 

 Ống cống phải được đặt cẩn thận đúng hướng, đúng độ dốc và cao độ đã chỉ ra trong bản vẽ 

chi tiết. Các ống cống nối với nhau bằng gờ nối đặt khớp lại với nhau. Hàng ống cống đặt sao 

cho tim ống cống phải trùng nhau, thẳng, ngang bằng hợp lý. 

 Mọi ống cống nếu thi công không đảm bảo thẳng hàng hoặc bị lún quá mức sau khi đặt sẽ 

phải lấy lên và đặt lại bằng kinh phí của Nhà thầu. Khi có ghi trong Hồ sơ thiết kế hoặc khi 

được Tư vấn yêu cầu thì cần phải đặt ống cống có độ vồng nhất định để khắc phục độ lún khi 

có tải trọng đất lấp bên trên. 

(5) Mối nối. 

 Mọi mối nối phải được nhét kín bằng loại vữa được chấp thuận hoặc một phần xi măng 

pooclăng với hai phần cát theo trọng lượng, lượng nước trong hỗn hợp phải vừa đủ để tạo 

nên một hỗn hợp vữa đặc quánh và dễ thao tác nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng 

không được vượt quá 27lít/50kg xi măng. Cát, xi măng phải phù hợp các quy định kỹ thuật 

yêu cầu trong các quy trình hiện hành. 

 Bề mặt tiếp xúc phải sạch sẽ, ẩm khi bắt đầu trét vữa. Sau khi nhét vữa vào toàn bộ mặt phía 

trong của khe ống cống, gờ nối ống cống sẽ được lắp vào đúng vị trí. Những chỗ trống còn 
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lại trong khe nối phải được lắp vào đúng vị trí. Những chỗ trống còn lại trong khe nối phải 

được nhét kín bằng vữa vòng quanh mối nối. Phía trong của mối nối được bảo dưỡng bằng 

bao tải và được giữ độ ẩm thường xuyên trong ít nhất 3 ngày.  

 Bên trong ống cống phải lau sạch bụi, vữa thừa và các vật lịêu khác trong quá trình đặt cống 

và phải đảm bảo sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc. 

(6) Bảo quản và vận chuyển ống cống. 

 Trong quá trình xếp và dỡ ống cống lên xuống ôtô phải thao tác bằng hệ ròng rọc nâng được 

chấp thuận. Không được phép dỡ ống cống bằng cách đặt tấm ván lăn ống cống hoặc bất kỳ 

mặt nghiêng nào khác nếu không được sự chấp thuận của Tư vấn. 

 Thiết bị nâng phải có đủ diện tích tiếp xúc ống cống để đề phòng hư hại do sự tập  trung ứng 

suất. 

 Nhà thầu phải chịu mọi sự rủi ro nguy hiểm do hoạt động của thiết bị thi công bên trên ống 

cống, ống cống nào hư hại đều phải được sửa chữa lại hoặc phải đặt lại bằng kinh phí của 

Nhà thầu. 

(7) Thi công lớp đắp lưng cống :  

 Đắp cát hông và phui đào cống đến lưng cống kết hợp đắp đất đến cao độ đáy kết cấu tái lập 

trên cống bằng thủ công kết hợp cơ giới, chú ý đắp thành từng lớp có chiều dày  30cm và 

đầm chặt mới tiếp tục thi công các lớp tiếp theo. 

 Tưới nước, lu lèn, kiểm tra độ chặt, kiểm tra chất lượng  lấp theo yêu cầu (chú ý tưới nước 

cho nén chặt trước rồi mới lu lèn, nhưng không được tưới đẫm quá làm hóa mềm lớp nền ở 

dưới). Để đạt được độ chặt cần thiết, nên dùng đầm rung phối  hợp với đầm cóc để đầm ở hai 

mép. Đất đào đến đâu, thi công lớp móng đến đó, tránh làm tụ nước trong hố đào, tránh làm 

sụp lở taluy hố đào trong quá trình thi công. 

(8) Một số yêu cầu kỹ thuật khác : 

 Cống tròn, gối cống, chi tiết khuôn, nắp, đà hầm đúc sẵn được sử dụng có kích thước và kết 

cấu như trong bản vẽ. Tuyệt đối không sử dụng cống bị nứt, bể. 

 Vật liệu trong mối nối cống phải được nhét chặt, joint cao su bên ngoài trát vữa trước khi đắp 

đất. Các công tác đổ bêtông tại chỗ các chi tiết móng hầm ga, tường ga đều phải được sử 

dụng máy trộn bêtông và tuân theo đúng qui trình kỹ thuật. 

 Đơn vị thi công phải tuân thủ các qui định về an toàn lao động, trong quá trình thi công.   

(9) Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu. 

 Kiểm tra chất lượng vật liệu, tiến trình sản xuất và những ống cống thành phẩm được kiểm 

tra, thí nghiệm và chấp nhận tại chỗ ở xưởng sản xuất. Nhà thầu phải có bản kế hoạch và 

những thu xếp cần thiết để bố trí thành khu vực riêng tất cả những ống cống chờ được Tư 

vấn chấp thuận. 

 Những cống đúc sẵn có những hư hại do sai sót nhỏ trong chế tạo hoặc do bảo quản và vận 

chuyển được sửa sang lại tại hiện trường nếu như được Tư vấn chấp thuận, việc sửa chữa 

phải thực hiện một cách cẩn thận, hoàn thiện tốt và bảo dưỡng như đã ấn định. Các ống cống 

phải được sửa chữa phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật về mọi phương diện. 

 Những cống sẽ bị loại bỏ và đưa ra khỏi phạm vi công trường nếu nó có một trong các hư hại 

sau: 

 Có vết nứt hoặc vết rạn nghiêm trọng. 

 Có những sai sót do tỷ lệ hỗn hợp chế tạo ống cống không đúng, trộn và đầm không đạt 

yêu cầu. 

 Rỗ tổ ong hoặc sứt vỡ, lòi cốt thép. 

 Lộ cốt thép hoặc cốt thép đặt sai vị trí nghiêm trọng (kiểm tra bằng thước đo tầng phủ bê 

tông). 

 Miệng cống bị hư hại hoặc sứt vỡ (hư hại làm cho khó thực hiện được việc thi công mối 

nối). 

IX.2.2.4 Thi công lớp móng cấp phối đá dăm: 

IX.2.2.4.1 Yêu cầu về thi công: 

(1) Công tác chuẩn bị thi công: 

a. Công tác chuẩn bị vật liệu CPĐD: 

 Phải tiến hành lựa chọn nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao 

gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng 

cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để tư vấn giám sát chấp thuận nguồn cung 

cấp vật liệu. 

 Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến 

hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để tư vấn giám sát chấp 

thuận đựa vật liệu vào sử dụng trong công trình. 

 Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu CPĐD 

tối thiểu cho một ca thi công. 

 Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để: không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương 

tiện vận chuyển, thi công; không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào. 

  Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí. 

 Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh sự phân tầng 

của vật liệu CPĐD. 

b. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công: 

 Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường. 

 Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiện 

thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của mặt bằng thi 

công đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế. 

 Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc mặt đường cũ, phải phát hiện, xử lý triệt để các vị trí 

hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng 

CPĐD. Khi bù vênh bằng CPĐD thì chiều dày bù vênh tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 

lần cở hạt lớn nhất danh định Dmax. 

c. Công tác chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công. 

 Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như rải hoặc máy san, các loại lu, ô tô 

chuyên chở  vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều 

dày…., các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường… 
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 Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như hệ thống 

điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thủy lực 

cửa lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước … nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng được các yêu 

cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD. 

 Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây chuyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả 

của công tác thi công thí điểm. 

(2) Các yêu cầu về thi công lớp móng đường bằng vật liệu CPĐD: 

a. Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công. 

 Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến 

mặt bằng thi công bằng cách: 

 Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc. 

 Đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp dưới và khi được Tư vấn giám 

sát cho phép rải bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được tính toán 

và không quá 10m. 

 Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được 

dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm. 

 CPĐD đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh 

hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông. 

b. Yêu cầu về độ ẩm của vật liệu CPĐD: 

 Phải đảm bảo vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo±2%) trong 

suốt quá trình thi chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn. 

 Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu 

CPĐD: 

 Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các 

vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ sung độ 

ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sương gắn kèm. 

 Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra để hong khô trước khi lu. 

c. Công tác san rải CPĐD. 

 Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải. 

 Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử 

dụng máy san để rải vật liệu CPĐD khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu 

CPĐD và được Tư vấn giám sát chấp thuận. 

 Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. 

Chiều dày cửa mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 18cm đối với móng dưới và 

15cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ 

hạt lớn nhất danh định Dmax. 

 Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí 

điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ Krải* như sau: 

kr

ycK
k



 .
  *K max

rai 

  . 

Với : 

 kmax: là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, 

g/cm3. 

 kr:  Là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐD ở trạng thái rời (chưa đần nén), 

g/cm3). 

 Kyc: là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD. 

 Để bảo đảm độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá 

vỉa, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25cm so với bề rộng thiết kế của 

móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ các vật liệu CPĐD rời 

rạc tại các mép của vệt rải trước khi rải vệt tiếp theo. 

 Trường hợp sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD, phải bố trí công nhân láy máy lành nghề 

và nhân công phụ theo máy nhằm hạn chế và xử lý kịp hiện tượng phân tầng của vật liệu. 

Với những vị trí vật liệu bị phân tầng, phải loại bỏ toàn bộ vật liệu và thay thế bằng vật liệu 

CPĐD mới. Việc xác lập sơ đồ vận hành của máy san, rải CPĐD phải dựa vào kết quả của 

công tác thi công thí điểm. 

 Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ 

đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải. 

d. Công tác lu lèn. 

 Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với 

vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi 

đạt độ chặt yêu cầu. 

 Số lần lu lèn phải đảm bảo dồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở 

rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn. 

 Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vật bánh báng 

lu trước từ 20-25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn 

đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong. 

 Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, 

độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữ kịp thời: 

 Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc khôngh 

chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công 

tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu. 

 Nếu phải bù phụ sau khi dã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cày xới 

với chiều sâu tối thiểu là 5cm trước khi rải bù. 

 Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử 

dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD. 

IX.2.2.4.2 Thi công thí điểm: 

a. Yêu cầu đối với công tác thi công thí điểm: 
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 Việc thi công thí điểm phải được áp dụng cho mỗi mũi thi công trong các trường hợp sau: 

 Trước khi triển khai thi công đại trà. 

 Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: lu nặng, máy san, máy rải. 

 Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại CPĐD. 

 Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm bảo đảm 

được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa 

ra được các thông số công nghệ tối ưu sau: 

 Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san hoặc máy rải. 

 Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công. 

 Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua một điểm. 

 Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất 

lượng và tiến độ thi công. 

 Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền 

công nghệ áp dụng chi thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp thuận của Tư vấn giám 

sát. 

b. Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm: 

 Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi 

mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp 

móng… Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50m. 

 Căn cứ vào yêu cầu và tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt 

bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu ở mục c.1., tiến 

hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn. 

 Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của 

các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã được tích lũy và điều kiện 

thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường. Trong sơ đồ công nghệ thi công thí điểm, phải nêu 

rõ các vấn đề sau: 

 Tuân thủ theo quy định tại điều b.3 khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu 

CPĐD sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể tạm lấy hệ số lu lèn là 1.3). Lập sơ đồ vận hành 

của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự ly giữa các đống vật liệu khi 

thi công bằng máy san. 

 Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp. 

 Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt và tốc độ lu qua một 

điểm, sợ phối hợp các loại lu… 

 Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm 

tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhang của dây chuyền thi công 

và đảm bảo chất lượng công trình. 

c. Tiến hành thi công thí điểm: 

 Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm 

khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như: 

 Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công 

trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu CPĐD (đối với lớp móng dưới, khi được phép 

thi công bằng máy san). 

 Biện pháp bổ nước nưới bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải. 

 Cao độ trước và sau khi san hặc rải vật liệu CPĐD. 

 Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ… (nếu có). 

 Trình tự vào, ra của các loại lu, số lượt và vận tốc lu qua một điểm. 

 Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu 

lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi loại lu tại các vị trí thí nghiệm. 

 Cao độ sau khi hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng CPĐD. 

 Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm. 

 Từ các số liệu đã thu nhận, tính hành tính toán và hiệu chỉnh lại các thông số như: 

 Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krải được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt 

cắt tại các điểm tương ứng như sau: 

mblu

mbrai
rai

CDCD

CDCD
K






  . 

Với: 

 CĐmb: là cao độ mặt bằng thi công (m). 

 CĐrải: là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi rải (m). 

 CĐlu: là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi lu lèn xong (đạt độ chặt yêu cầu), m. 

 Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được. 

 Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây chuyền, cự ly giữa các đống vật 

liệu (nếu rải bằng máy san). 

 Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà. 

IX.2.2.4.3 Yêu cầu đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu : 

(1) Quy định về lấy mẫu vật liệu CPĐD phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu 

và lớp móng CPĐD. 

 Mật độ lấy mẫu, thí nghiệm được quy định trong quy trình này là tối thiểu. 

 Để phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, khối lượng tối thiểu lấy mẫu tại hiện trường để thí 

nghiệm được quy định tại Bảng 3. 

Yêu cầu khối lượng tối thiểu lấy mẫu tại hiện trường 

Cỡ hạt danh định lớn nhất Dmax = 37.5mm Dmax = 25mm Dmax = 19mm 

Khối lượng mẫu tối thiểu 125kg 100kg 75kg 

 Mẫu thí nghiệm được lấy phải đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm 

tra. Tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và điều kiện cụ thể, việc lấy mẫu có thể được thực hiện 
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theo các phương thức khác nhau và tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau: 

 Khi lấy mẫu tại cửa xả, phải bảo đảm lấy trọn vẹn toàn bộ vật liệu xả ra, không được để 

rơi vãi. 

 Khi lấy mẫu trên băng tải, phải lấy hết vật liệu trên toàn bộ mặt cắt ngang của băng tải, 

đặc biệt chú ý lấy hết các hạt mịn. 

 Không lấy mẫu vật liệu tại cửa xả hoặc trên băng tải của dây chuyền sản xuất khi dây 

chuyền mới bắt đầu ca sản xuất, chưa ổn định 

 Không lấy mẫu vật liệu tại các đống chứa, với mỗi đống, gạt bỏ vật liệu phía trên thân 

đống thành một mặt phẳng có kích thước không nhỏ hơn 50cmx50cm và đào thành hố vuông 

vắn sao cho đủ khối lượng vật liệu theo quy định thành một hố. 

 Khi lấy vật liệu trên lớp móng đã rải, phải đào thành hố thẳng đứng và lấy hết toàn bộ vật 

liệu theo chièu dày kết cấu. 

(2) Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu: 

 Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD phải được tiến hành theo các giai 

đoạn sau: 

a. Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công 

trình: 

 Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp, cứ 3.000m3 vật liệu cung cấp cho công trình hoặc 

khi liên quan đến một trong các trường hợp sau, tiến hành lấy một mẫu: 

 Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình. 

 Có sự thay đổi nguồn cung cấp. 

 Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai. 

 Có sự thay đổi dây chuyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng. 

 Có sự bất thường về chất lượng vật liệu. 

b. Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại bảng 1 và bảng 2 (các 

yêu cầu của CPĐD) 

 Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết 

tại chân công trình để đưa vào sử dụng. 

 Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1.000m3 vật liệu lấy một mẫu 

cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu. 

 Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại bàng 1, bảng 2 và 

đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng. 

(3) Kiểm tra quá trình thi công: 

 Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm 

tra các nội dung sau: 

a. Độ ẩm: 

 sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200m3 

vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, 

độ ẩm. 

b. Độ chặt lu lèn: 

 Việc thí nghiệm thực hiện theo “Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương 

pháp rót cát” và được tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong. 

 Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn 

để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800m3 phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn tại 

một vị trí ngẫu nhiên. 

c. Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: 

  Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim 

và mép của mặt móng. 

 Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công 

lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào hố để 

kiểm tra). 

 Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép. 

 Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3m theo “Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt 

đường bằng thước dài 3m”. Khe hở lớn nhất dưới thước được quy định tại bảng 5.2. 

 Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể được quy định tại bảng sau: 

Bảng yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD 

STT Chỉ tiêu kiểm tra 
Giới hạn cho phép 

Mật độ kiểm tra 
Móng dưới Móng trên 

1 Cao độ -10mm -5mm Cứ 40-50m với đoạn tuyến 

thẳng, 20-25m với đoạn tuyến 

cong bằng hoặc cong đứng đo 

một trắc ngang 

2 Độ dốc ngang ±0.5% ±0.3% 

3 Chiều dày ±10mm ±5mm 

4 Bề rộng -50mm -50mm 

5 Độ bằng phẳng: Khe 

hở lớn nhất dưới 

thước 3m 

≤10mm ≤5mm Cứ 100m đo tại một vị trí. 

 Các số liệu thí nghiệm trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình. 

(4) Kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công: 

 Đối với độ chặt lu lèn: Cứ 7.000m2 hoặc 1Km (với đường 2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra tại 2 

vị trí ngẫu nhiên (trường hợp rải bằng máy san, kiểm tra tại 3 vị trí ngẫu nhiên). 

 Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20% khối lượng quy định 

tại mục c.3. 

IX.2.2.5 Công tác bê tông : 

IX.2.2.5.1 Yêu cầu chung:  

 Cốp pha và đà giáo cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo 

lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.  
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 Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, 

đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.  

 Cốp pha và đà giáo cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích 

thước của kết cấu theo quy định thiết kế.  

 Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốp 

pha đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo.  

IX.2.2.5.2 Vật liệu làm cốp pha và đà giáo: 

 Cốp pha đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo 

có thể sử dụng tre, luồng và bương.  

 Gỗ làm cốp pha đà giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 

1971 và tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân.  

 Cốp pha đà giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều 

lần đối với các loại kết cấu khác nhau.  

IX.2.2.5.3 Lắp dựng cốp pha và đà giáo: 

 Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần được chống dính;  

 Cốp pha thành bên của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp 

với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến các phần cốp pha và đà giáo còn lưu lại để 

chống đỡ (như cốp pha đáy dầm, sàn và cột chống);  

 Lấp dựng cốp pha đà giáo của các tấm sàn và các bộu phận khác của nhà nhiều tầng cần 

đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá tình đổ và đóng 

rắn của bê tông.  

 Trụ chống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trượt và không bị biến 

dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công.  

 Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi 

cho việc kiểm tra tim trục và cao độ của các kết cấu.  

 Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng và móc neo thì phải tính toán, xác định lượng và vị 

trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng vcà tác động trong quá trình thi công.  

 Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới khi cọ rửa mặt 

nước và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông các lỗ này được bịt kín lại.  

IX.2.2.5.4 Tháo dỡ cốt pha đà giáo: 

 Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được 

trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ 

cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến 

kết cấu bê tông.  

 Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (như cốt pha 

thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm2...  

 Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các 

chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường độ ghi trong 

bảng 1.  

 Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy khi cường độ bê 

tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật.  

 Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực 

hiện như: 

 Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông;  

 Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột 

chống "an toàn" cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.  

 Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc 

biệt, trị số cường độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định.  

 Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được tính toán theo 

cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các vết nứt và các 

hư hỏng khác đối với kết. 

 Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ được thực hiện khi 

bê tông đã đạt cường độ thiết kế.  

Bảng cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực (%R28) khi chưa chất 

tải 

Loại kết cấu Cường độ bê 

tông tối thiểu 

cần đạt để tháo 

cốp pha, %R28 

Thời gian bê tông đạt cường độ 

để tháo cốp pha ở các mùa và 

vùng khí hậu – Bảo dưỡng bê 

tông TCVN 5592:1991, ngày 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ 

hơn 2m 

50 7 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2 

đến 8m 

70 10 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn 

hơn 8m 

90 23 

Chú thích:  

 Các trị số ghi trong bảng chưa xét đến ảnh hưởng của phụ gia. 

 Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cường độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốt 

pha là 50%R28 nhưng không được nhỏ hơn 80daN/cm
2
. 

IX.2.2.5.5 Chế tạo hỗn hợp bê tông: 

 Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và các chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông được cân 

theo khối lượng. Nước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân, đong 

không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2. 

 Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngậm trong cát. 

 Độ chính xác của thiết bị cân đong phải kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê tông. Trong quá trình 

cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời. 

 Hỗn hợp bê tông cần được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít mới trộn bằng tay. 
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Bảng sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông 

Loại vật liệu Sai số cho phép, % theo khối lượng 

Xi măng và phụ gia dạng bột  ± 1 

Cát đá dăm, hoặc sỏi  ± 3 

Nước và phụ gia lỏng  ± 1 

Chú thích : Lượng nước cho vào bê tông phải kề cả lượng nước trong phụ gia và lượng nước 

trong cốt liệu ẩm 

 Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn cần theo quy định sau: 

 Trước hết đổ 15% - 20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng 

thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại; 

 Khi dùng phụ giá thì việc trộn phụ gia phải thực hiện theo chỉ dẫn của người sản xuất phụ 

gia. 

 Thời gian trộn hỗn hợp bê tông đợc xác định theo đặc trưng kỹ thuật của thiết bị dùng để 

trộn. Trong trường hợp không có các thông số kĩ thuật chuẩn xác thì thời gian ít nhất để trộn 

đều một mẻ bê tông ở máy trộn có thề lấy theo các trị số ghi ở bảng sau. 

Bảng thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút) 

Độ sụt bê tông Dung tích máy trộn, lít 

Dưới 500 Từ 500 đến 1000 Trên 1000 

Nhỏ hơn 10  2,0 2,5 3,0 

10-50 1,5 2,0 2,5 

Trên 50 1,0 1,5 2,0 

 Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm 

việc cần đổ vào thùng trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn 

khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định. 

 Nếu trộn bê tông bằng thu công thi sàn trộn phải đủ cứng, sạch và không hút nước. Trước khi 

trộn cần tưới ẩm sàn trộn để chống hút nước từ hỗn hợp bê tông. Thứ tự trộn hỗn hợp bằng 

thủ công như sau: trộn đều cát và xi măng, sau đó cho đá và trộn đều thành hỗn hợp khô, 

cuối cùng cho nước và trộn đêu cho đến khi được hỗn hợp đồng mầu và có độ sụt như quy 

định. 

IX.2.2.5.6 Vận chuyển hỗn hợp bê tông: 

 Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo các yêu cầu: 

 Sử dụng phơng tiện vận chuyển hợp lí, tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, bị chảy n-

ước xi măng và bị mất nước do gió nắng. 

 Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, 

tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông; 

 Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển cần được xác định 

bằng thí nghiệm trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng. Nếu 

không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khảo các trị số ghi ở bảng sau.  

Bảng: Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia 

Nhiệt độ ( oC) Thời gian vận chuyển cho phép, phút 

Lớn hơn 30 30 

20 - 30 45 

10 - 20 60 

- 10 90 

 Vận chuyển hỗn hợp bê tông bầng thủ công chỉ áp dụng với cự li không xa quá 200m. Nếu 

hỗn hợp bệ tông bị phân tầng cần trộn lại trớc khi đổ vào cốp pha. 

 Khi dùng thùng treo để vận chuyển hỗn hợp bê tông thì hỗn hợp bê tông đổ vào thùng treo 

không vợt quá 90 - 95% dung tích của thùng. 

 Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng Ô tô hoặc thiết bị chuyên dùng cần đảm bảo các quy định 

của điều I.12.7 và các yêu cầu sau: 

 Chiều dày lớp bê tông trong thùng xe cần lớn hơn 40cm nếu dùng ôtô ben tự đổ; 

 Nếu vận chuyển bằng thiết bị chuyên dùng vừa đi vừa trộn thì công nghệ vận chuyền được 

xác định theo các thông số kĩ thuật của thiết bị sử dụng. 

 Khi dùng máy bơm bê tông để vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Thành phần và độ sụt của hỗn hợp bê tông cần được thử nghiệm và bơm thử nhằm đảm 

bảo chất lượng bê tông và điều kiện thi công, đồng thời phù hợp với tính năng kĩ thuật của 

thiết bị bơm; 

 Khi thi công trong thời tiết nóng, mặt ngoài ống cần che phủ hoặc sơn trắng để hạn chế 

bức xạ mặt trời làm nóng bêtông. 

 Khi vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng băng chuyền phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây: 

 Cấu tạo mặt làm việc của băng chuyền theo dạng hình máng và dùng loại băng chuyền 

cao su. Băng chuyền dạng phẳng chỉ sử đụng khi chiều dài đường vận chuyền dưới 200m; 

 Góc nghiêng của băng chuyền không vượt quá các trị số ở bảng 5. Mặt băng chuyền phải 

nghiêng đêu, không gấp gẫy đột ngột; 

 Tốc độ vận chuyển của băng chuyền không vợt quá 1 m/s. Tốc độ vận chuyển của các 

băng chuyền trong hệ thống không chênh lệch nhau quá 0,1 m/s; 

 Đổ bê tông vào băng chuyền đợc thực hiện qua phễu hoặc máng để hỗn hợp bêtông được 

rải đều và liên tục trên băng chuyền. Chiều dày của lớp bêtông trên băng chuyền phụ thuộc 

vào sức chịu tải cho phép của từng loại băng chuyền; 

 Bêtông chuyển từ băng chyền này sang băng chuyền khác hoặc từ băng chuyền đổ vào 

cốp pha cần thực hiện qua ống phễu để hớng hỗn hợp bêtông rơi thẳng đứng. 

Bảng: Góc nghiêng giới hạn của băng chuyền (độ) 

Độ sụt (mm) Khi vận chuyển bêtông lên cao Khi vận chuyển bêtông xuống thấp 

Nhỏ hơn 40 15 12 

40 - 80 15 10 
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IX.2.2.5.7 Đổ và đầm bê tông: 

 Việc đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu: 

 Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dầy lớp bêtông bảo vệ cốt thép. 

 Không dùng dầm dùi để dịch chuyển ngang bêtông trong cốp pha; 

 Bêtông phải được đổ hên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của 

thiết kế. 

 Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bêtông khi đổ không vượt quá l,5m. 

 Khi đổ bêtông có chiều cao rơi tự do lớn hơn l,5m phải dùng máng nghiêng hoặc ống vòi voi. 

Nếu chiều cao rơi trên 10 m phải dùng ống vòi voi có thiết bị chấn động. 

 Khi dùng ống vòi voi thì ống lệch nghiêng so với phơng thẳng đứng không quá 0,25m trên 

im chiều cao, trong mọi trường hợp phải đảm bảo đoạn ống dưới cùng thẳng đứng.  

 Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không được nhỏ 

hơn 3-3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm bảo để hỗn hơn 

bêtòng không bị tắc, không trượt nhanh sinh ra hiện tượng phân tầng. Cuối máng cần đặt 

phễu thắng đứng để hớng hỗn hợp bêtông rơi thẳng đứng vào vị trí đổ và thường xuyên vệ 

sinh sạch vữa xi măng trong lòng máng nghiêng. 

 Khi đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu: 

 Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý 

kịp thời nếu có sự cố xảy ra; 

 Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng 

chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bêtông mới đổ gây ra; 

 Ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép và cốp pha không cho phép đầm máy mới đầm thủ 

công;  

 Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bêtông. Trong trường hợp ngừng 

đổ bêtông quá thời gian quy định phải đợi đến khi bêtông đạt 25 daN/cm2 mới được đổ bê 

tông, trwớc khi đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Đồ bê tông vào ban đêm và khi có 

suơng mù phải đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ bê tông. 

 Chiều dầy mỗi lớp đồ bêtông phải căn cứ vào năng lực trộn, cự li vận chuyển, khả năng 

đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết để quyết định, nhưng không vượt quá các trị 

số ghi trong bảng sau. 

Bảng: Chiều dầy lớp đổ bêtông 

Phương pháp đầm Chiều dầy cho phép mới lớp đổ 

bêtông, cm 

Đầm dùi  1,25 chiều dài phần công tác của đầm 

(khoảng 20cm - 40cm) 

Đầm mặt: (đầm bàn)  

- Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép đơn   

 - Kết cấu có cốt thép kép  

 

20 

12 

 Đầm thủ công  20 

 Đổ bêtông móng: Bê tông móng chỉ được đổ lên lớp đệm sạch trên nền đất cứng. 

 Đổ bê tông cột, tường: Cột có chiều cao nhỏ hơn 5m và tường có chiều cao nhỏ hơn 3m thì 

nên đổ liên tục. Cột có kích thước cạnh nhỏ hơn 40cm, tường có chiều dầy nhỏ hơn 15cm và 

các cột có tiết diện bất kỳ nhưng có đai cốt thép chồng chéo thì nên đổ bêtông liên tục trong 

từng giai đoạn có chiều cao 1,5m. Cột cao hơn 5m và tường cao hơn 3m nên chia làm nhiều 

đợt đổ bêtông, nhưng phải bảo đảm vị trí và cấu tạo mạch ngừng thi công hợp lí. 

 Đổ bê tông kết cấu khung: Kết cấu khung nên đổ bêtông liên tục, chi khi cần thiết mới cấu 

tạo mạch ngừng, nhưng phải theo quy định của điều I.12.8. 

 Đổ bêtông dầm, bản: Khi cần đổ liên tục bêtông dầm, bản toàn khối với cột hay tường, trước 

hết đổ xong cột hay tường, sau đó dừng lại 1 giờ - 2 giờ đề bêtông có đủ thời gian co ngót 

ban đầu, mới tiếp tục đô bêtông dầm và bản. Trường hợp không cần đổ bêtông liên tục thì 

mạch ngừng thi công ở cột và tường đặt cách mặt dưới của dầm và bản từ 2cm - 8cm. 

 Đổ bê tông dầm (xà) và bản sàn phải được tiến hành đồng thời. Khi dầm, sàn và các kết cấu 

tương tự có kích thước lớn (chiều cao lớn hơn 80cm) có thể đổ riêng từng phần nhưng phải 

bố trí mạch ngừng thi công. 

 Đầm bê tông: Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bêtông 

được đầm chặt và không bị rỗ; 

 Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bêtông đuợc đầm kĩ. Dấu hiệu để nhận biết 

bêtông đã được đầm kĩ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa; 

 Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của 

đầm và phải cắm sâu vào lớp bêtông đã đổ trước 10cm; 

 Khi cần đầm lại bêtông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,5 giờ - 2 giờ sau khi đầm lần thứ 

nhất. Đầm lại bêtông chỉ thích hợp với các kết cấu có diện tích bề mặt lớn như sàn mái, sân 

bãi, mặt đường ôtô... không đầm lại cho bê tông khối lớn. 

 Bảo dưỡng bêtông (bắt buộc áp dụng): 

 Sau khi đổ, bêtông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để 

đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bêtông. 

 Bảo dưỡng ẩm: 

 Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bêtông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng 

rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 391 : 

2007 “ Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên ”. 

 Thời gian bảo dưỡng ẩm cần thiết không được nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 7. 

 Trong thời kì bảo dưỡng, bêtông phải được bảo vệ chống các tác động cơ học như rung 

động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư hại khác. 

Bảng 7 - Thời gian bảo dưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991) 

Vùng khi hậu 

bảo dưỡng  

bêtông 

Tên mùa Tháng Rth BD % 

R28 

Tth BD ngày đêm 

Vùng C Khô XII - IV 70 6 
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 Mưa V - XI 30 1 

Trong đó: 

 Rth BD – Cường độ bảo dưỡng tới hạn; 

 Tct BD - Thời gian bảo dưỡng cần thiết; 

 Vùng C (Tây nguyên và Nam Bộ). 

IX.2.2.5.8 Kiểm tra và nghiệm thu công tác bê tông: 

a. Kiểm tra: 

 Việc kiểm tra chất lượng thi công bê tông toàn khối bao gồm các khâu: Lắp dựng cốp pha đà 

giá, cốt thép, chế tạo hỗn hợp bê tông và dung sai của các kết cấu trong công trình.  

 Kiểm tra chất lượng bê tông bao gồm việc kiểm tra vật liệu, thiết bị, quy trình sản xuất, các 

tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông đã đông cứng. Các yêu cầu kiểm tra này được ghi ở 

bảng 19 của TCVN 4453-1995.  

 Độ sụt của hỗn hợp bê tông được kiểm tra tại hiện trường các quy định sau:  

 Đối với bê tông trộn tại hiện trường cần kiểm tra ngay sau khi trộn mẻ bê tông đầu tiên;  

 Đối với bê tông trộn tại các trạm trộn bê tông (bê tông thương phẩm) cần kiểm tra mỗi lần 

giao hàng tại nơi đổ bê tông;  

 Khi trộn bê tông trong điều kiện thời tiết và độ ẩm vật liệu ổn định thì kiểm tra một lần 

trong một ca;  

 Khi có sự thay đổi chủng loại và độ ẩm vật liệu cũng như khi thay đổi thành phần cấp 

phối bê tông thì phải kỹ thuật ngay me trộn đầu tiên, sau đó kiểm tra thêm ít nhất một lần 

trong một ca.  

 Các mẫu kiểm tra cường độ bê tông được lấy tại nơi đổ bê tông và được bảo dưỡng ẩm theo 

TCVN 391 : 2007.  

 Các mẫu thí nghiệm xác định cường độ bê tông được lấy theo từng tổ, mỗi tổ gồm 3 viên 

mẫu được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105 : 1993. Số 

lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:  

 Đối với bê tông bệ lấy một tổ mẫu; 

 Đối với khung và các kết cấu mỏng (cọc, dầm, bản,...) cứ 20m3 lấy một tổ mẫu... 

 Trường hợp đổ bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn thì khi cần vẫn lấy một 

tổ mẫu; 

 Cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại 

hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu không 

được nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 85% 

mác thiết kế.  

b. Nghiệm thu: 

 Các sai số cho phép về kích thước và vị trí của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 

so với thiết kế không vượt quá các trị số ghi trong bảng 20 của TCVN 4453-1995. Các sai 

lệch này được xác định theo các phương pháp đo đạt bằng các thiết bị và dụng cụ chuyên 

dụng.  

IX.2.2.6 Tận dụng đất đào: 

 Các loại đất đào hố móng được loại ra để sử dụng vật liệu đắp nền đường đúng yêu cầu xây 

dựng đường, phần đất loại bỏ được tận dụng lại để dùng cho các hạng mục khác như sau: 

 Cần loại bỏ khỏi đất tận dụng các tạp chất như gỗ vụn, các mảng bê tông bể, các vật liệu kim 

loại phế thải, các loại ni long, giấy…. 

 Sau khi loại bỏ các tạp chất đất được kể trên, đất tận dung được dùng để đắp vỉa hè, trên các 

hố trồng cây, trên các tiểu đảo trồng cây xanh 

 Đắp đất tận dụng phui đào cống. 

 Sau khi không còn đắp trong các hạng mục khác , đất tận dụng có thể được vận chuyển đi đổ 

bỏ. 

IX.2.2.7 Công tác thi công hạng mục tổ chức giao thông: 

 Thi công các công trình phòng hộ, biển báo chủ yếu bằng thủ công. Cấu tạo các biển báo tín 

hiệu giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019. 

 Thi công sơn kẻ đường sử dụng loại sơn dẻo nhiệt phản quang. Sơn có màu trắng được đánh 

giá theo tiêu chuẩn TCVN 2102 – 1993. Vật liệu kẻ đường phản quang dẻo nhiệt, yêu cầu vật 

liệu, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 

8791: 2011. Quá trình thực hiện phải tuân thủ những quy định sau: 

 Tất cả các loại sơn phải được trộn trên công trường tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất 

trước khi tiến hành sơn để đảm bảo có được màu sơn đồng đều. 

 Chỉ được tiến hành sơn kẻ đường sau khi có ý kiến của tư vấn giám sát chấp thuận rằng bề 

mặt được sơn đã đủ độ ổn định yêu cầu, khô ráo, sạch. 

 Kích thước và vị trí của các vạch kẻ đường phải được xác định và đánh dấu chính xác 

trước khi tiến hành sơn. 

 Vạch tim đường, vạch giảm tốc và vạch kẻ cho người đi bộ phải được sơn bằng máy, có 

van ngắt cho phép phun tự động các nét đứt. 

 Tại những nơi không thể sơn bằng máy, tư vấn giám sát có thể cho phép sơn tay bằng 

chổi, bình phun, theo hình dạng đã đánh dấu trước. 

 Sơn sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu chỉ ra trong các tiêu chuẩn nêu trên. Lớp sơn phải 

phẳng, mịn và có chiều dày khoảng 2mm đối với vạch thông thường và 6mm đối với vạch 

giảm tốc (kể cả các hạt thủy tinh phản quang được phun trên bề mặt). 

 Các hạt thủy tinh được phun trên bề mặt vạch sơn ngay sau khi sơn với áp lực phun 

khoảng 450gm/m². 

 Tất cả các vạch sơn kẻ phải được bảo vệ, không cho các phương tiện giao thông đi lên 

trên cho đến khi lớp sơn đủ khô và bám chắc vào mặt đường. 

IX.2.3 Các lưu ý trong quá trình thi công 

 Các biện pháp thi công trong hồ sơ chỉ mang tính chất chỉ đạo, tùy theo điều kiện thực tế đơn 

vị thi công có thể thay đổi cho phù hợp. 

 Trước khi thi công đơn vị thi công cần lập công nghệ, biện pháp thi công chi tiết trình cấp có 
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thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

 Trên cơ sở biện pháp thi công chỉ đạo trong hồ sơ, nhà thầu căn cứ vào tiến độ, khả năng về 

nhân lực, thiết bị của mình để triển khai các biện pháp thi công chi tiết, trình TVGS xem xét 

và chấp thuận. 

 Trình tự và biện pháp thi công chi tiết bất cứ hạng mục nào, nhà thầu cũng phải đệ trình lên 

TVGS xem xét và chấp thuận trước khi thi công. 

IX.3 Vệ sinh môi trường, an toàn lao động 

Công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tuân thủ theo các qui 

định sau: 

 QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng. 

 TCVN 8774:2012   : Tiêu chuẩn an toàn thi công cầu. 

 QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

 QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

 QCVN 01:2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

 TCVN 3254 – 1989 : An toàn cháy – Yêu cầu chung. 

 TCVN 3255 – 1986 : An toàn nổ – Yêu cầu chung. 

 Qui định 137/CATP  : Qui định về bảo đảm an toàn PCCC. 

 Để đảm bảo vệ sinh môi trường, công trình cần thực hiện các điểm sau: 

 Vận chuyển đất đổ bỏ đúng nơi quy định, không để rơi vãi trên đường vận chuyển. Nếu sử 

dụng các chất liệu có mùi gây ô nhiễm thì phải có biện pháp bảo hộ phòng chống độc hại an 

toàn cho nhân công và dân, người qua lai, đặc biệt là các vật liệu độc hại như mùn khoan và 

bentonite phải có biện pháp thu gom đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành. 

 Thu dọn, xếp gọn thiết bị, vật tư sau mỗi ngày làm việc. Khi thi công tại khu vực công 

trường, vật tư, nhiên liệu phế thải... tuyệt đối không thải bỏ trên đường. 

 Rào chắn kín khu vực công trường thi công. Thường xuyên vệ sinh đường hiện hữu khu vực 

công trường để làm sạch các bụi bẩn do xe chở vật liệu gây ra. 

(1) An toàn cho con người 

 Tiến hành công tác rà phá bom mìn trước khi thi công để đảm bảo an toàn. 

 Việc thi công tất cả các kết cấu trên cao cũng như ngoài sông nước đều bố trí sàn công tác đủ 

rộng và có lan can bảo vệ tạo điều kiện thuận lợi cho người thi công. 

 Phía trước các sàn công tác đều bố trí lưới an toàn và có hệ thống chiếu sáng đầy đủ khi thi 

công trong điều kiện thiếu ánh sáng. 

 Tất cả các kết cấu sàn công tác dùng cho người thi công đều được tính toán đảm bảo chịu 

được tải trọng tối thiểu là 300kg/m2 và có xét đến khả năng vượt tải. 

 Các thang lên xuống được gia công bằng thép hình, phía ngoài có đai bảo vệ và được bố trí 

tại những vị trí lên xuống thuận tiện và có độ dốc hợp lý. 

 Tất cả các cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình đều đã được trang bị kiến thức 

vê an toàn lao động và được trang bị quần áo, mũ và thiết bị phòng hộ lao động đúng quy 

cách và phù hợp với từng vị trí làm việc. 

(2) An toàn về điện 

 Tất cả các vị trí làm việc đều có dây tiếp đất và được lắp Automat tự động. 

 Các trục đường điện thi công chính từ trạm ra vị trí thi công đều dùng bằng cáp mềm bố trí 

có khả năng chuyền tải điện năng cho thiết bị đang sử dụng điện. 

 Các đường dây phục vụ sinh hoạt và các thiết bị lẻ đều dùng cáp bọc và bố trí cao cách mặt 

đất ít nhất là 6m. 

 Bố trí các đường điện tại những nơi ít bị ảnh hưởng của các thiết bị thi công đi lại. 

 Các mối nối của cáp điện sẽ sử dụng mối nối hàn thiếc sau đó bọc bằng vật liệu cách điện 

không thấm nước. 

 Khi thi công ban đêm phải bố trí hệ thống chiếu sáng sao cho lái cẩu có thể nhìn thấy rõ các 

đường điện. 

(3) Phương án phòng chống cháy nổ 

 Các thiết bị thi công được thường xuyên kiểm tra hàng ngày, nhất là phần điện để đề phòng 

cháy. 

 Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực lán trại, cô lập các vật dụng có thể gây ra 

cháy nổ và kiểm tra độ an toàn của chúng trước khi sử dụng. 

 Tập huấn cho cán bộ công nhân công trường về công tác phòng chống cháy nổ. Toàn bộ công 

tác an toàn chống cháy phải tuân thủ theo TCVN 2622 – 1995 Phòng chống cháy cho nhà và 

các kiến trúc khác. 

 Đảm bảo an toàn cần thiết đối với công trình ngầm như điện, điện thoại, cấp nước và các 

công trình kiến trúc khác. 

IX.4 Thiết bị thi công chủ yếu 

 Máy đầm rung    : 1 (chiếc); 

 Bơm nước 25 (m3/h) :  1 (chiếc); 

 Máy đào, máy san   : 1 (chiếc); 

 Máy phát điện    : 1 (chiếc); 

 Máy đo đạc     : 1 (bộ). 

X. ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

(1) Đền bù giải phóng mặt bằng: 

 Công trình vận động nhân dân hiến đất, không đền bù GPMB. 

(2) Di dời hạ tầng kỹ thuật: 

 Di dời trụ điện hạ thế, trung thế; 

XI. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

XI.1 Thời gian thực hiện 
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 Dự kiến tiến độ thi công 6 tháng. 

XI.2 Kế hoạch tổ chức thực hiện: 

(1)  Đơn vị thực hiện: 

 Chủ đầu tư:  

 Đơn vị khảo sát, lập BCKTKT: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Tài Trí. 

(2) Tiến độ đầu tư thực hiện dự án dự kiến: 

 Năm 2026. 

XII. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 Việc đầu tư Xây Dựng Hệ Thống Thoát Nước Tuyến Đường QL50 (Điểm Đầu: Tuyến Tránh 

QL 50, Điểm Cuối: Sông Cần Đước) góp phần khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp mặt 

đường, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công 

trình hoàn thành sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ nhu cầu 

đi lại, giao thương của người dân trong khu vực, đồng thời giảm chi phí bảo trì, duy tu hàng 

năm. 

 Dự án còn góp phần cải thiện mỹ quan nông thôn, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông,  

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho người dân. 

 


